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	STT
	HỌ TÊN TRẺ
	Giới tính
	Ngày sinh
	Cân nặng
(kg)
	Chiều cao
(cm)
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Ngọc Minh Anh
	Nữ
	22/08/2020
	13,5
	101
	Bình thường

	2
	Trần Nhã Uyên
	Nữ
	07/06/2024
	19,5
	110
	Bình thường

	3
	Huỳnh Tâm Như
	Nữ
	13/05/2020
	15,5
	102
	Bình thường

	4
	Bùi An Thảo Nhi
	Nữ
	04/11/2020
	15,5
	102
	Bình thường

	5
	Nguyễn Đăng Khoa
	Nam
	06/05/2021
	15
	93
	Bình thường

	6
	Phạm Thị Kim Nhã
	Nữ
	10/06/2020
	17
	107
	Bình thường

	7
	Trịnh Nhật Hạ
	Nữ
	01/06/2020
	16,5
	106
	Bình thường

	8
	Đinh Đại Thành
	Nam
	08/01/2020
	15,5
	105
	Bình thường

	9
	Dương Kim Thảo Nguyên
	Nữ
	26/09/2020
	14,5
	99
	Bình thường

	10
	Hoàng Thị Ngọc Linh
	Nữ
	07/01/2020
	16,5
	109
	Bình thường

	11
	Ngô Ngọc Trâm Anh
	Nữ
	11/02/2020
	16
	108
	Bình thường

	12
	Trần Đào Thủy Tiên
	Nữ
	14/11/2020
	14,5
	97
	Bình thường

	13
	Trần Ngọc Bảo Quyên
	Nữ
	12/09/2020
	16,5
	105
	Bình thường

	14
	Nguyễn Trần Kim Ngân
	Nữ
	05/07/2020
	16,5
	106
	Bình thường

	15
	Nguyễn Phan Bảo Châu
	Nữ
	10/05/2020
	14
	99
	Bình thường

	16
	Nguyễn Quỳnh Châu
	Nữ
	31/07/2020
	14,5
	97
	Bình thường

	17
	Ngô Gia Hân
	Nữ
	16/11/2020
	15
	102
	Bình thường

	18
	Trần Tấn Hùng
	Nam
	19/01/2020
	18,5
	110
	Bình thường

	19
	Nguyễn Gia Bảo
	Nam
	22/09/2020
	15
	102
	Bình thường

	20
	Đỗ Xuân Phú
	Nam
	28/02/2020
	16,5
	105
	Bình thường

	21
	Nguyễn Minh
	Nam
	05/05/2020
	22,5
	105
	Bình thường

	22
	Nguyễn Hoàng Thịnh
	Nam
	10/09/2020
	18,5
	107
	Bình thường

	23
	Ng Huỳnh Minh Khang
	Nam
	20/10/2020
	19
	100
	Bình thường

	24
	Nguyễn Trần Bảo Long
	Nam
	01/06/2020
	17,5
	107
	Bình thường

	25
	Nguyễn Ngọc Yến Nhi
	Nữ
	21/03/2020
	17
	106
	Bình thường

	26
	Võ Minh Phúc
	Nam
	2/10/2020
	17
	105
	Bình thường

	27
	Lê Đình Gia Uy
	Nam
	05/02/2020
	16
	105
	Bình thường

	28
	Hoàng Đăng Khoa
	Nam
	30/11/2020
	16,5
	101
	Bình thường

	29
	Hà Nguyễn Đức Bảo
	Nam
	02/02/2020
	15
	102
	Bình thường



